
 

1 
 

DANH MỤC TƯ LIỆU VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

(Quý 1 năm 2023 – Phần 2) 

 

I. SÁCH, TÀI LIỆU 

1. Bình luận Luật Xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định 

áp dụng các biện pháp xử lý hành chính : Văn bản mới nhất 2013 – 2014 , Pháp lệnh 

số 09/2014/UBTVQH13 / Nguyễn Ngọc Duy, Hà Nội : Hồng Đức, 2014 

2. Các văn bản xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế / H. : Chính trị quốc gia, 2008, 268 tr. 

3. Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ và cơ chế giải quyết khiếu 

kiện hành chính ở Việt Nam: hội thảo khoa học tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 12/2003 / Viện Khoa học thanh tra, Hà Nội : Tư pháp, 2004, 352 tr.  

4. Những quy định về chính sách nhân công : thuộc Mục 4 Phần VII trong Danh mục 

pháp luật hiện hành thi hành thống nhất cho cả nước, ban hành kèm theo Nghị quyết 

76/CP ngày 25/3/1977 của Hội đồng Chính phủ / Hà Nội : Bộ Lao động, 1978, 203 tr. 

5. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, lao động, hành chính, kinh tế 

thương mại / Trung tâm Thông tin Tư vấn Pháp luật Tân Việt, Hội Luật gia Việt Nam, Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2004, 390 tr. 

6. Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về kinh doanh - thương mại và hành chính năm 2010 - 2012 / Tòa án nhân dân tối 

cao, Hà Nội, 2014, 524 tr. 

7. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính (theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 

1/1/2022) / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn, Hà Nội : Hồng Đức, 2021, 511 tr. 

8. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : sách chuyên khảo / Bùi 

Thị Đào, Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015, 247 tr. 

9. Tuyển chọn quyết định giám đốc thẩm và bản án của Toà án nhân dân tối cao và 

Toà án nhân dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động từ năm 2015 - 2020 

/ Trần Văn Hà biên soạn, Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020, 559 tr. 
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II. TẠP CHÍ 

1. Bất cập trong các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định 

hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc sở 

và cấp tương đương, Bộ trưởng theo Luật Khiếu nại năm 2011 / Lê Việt Sơn, Võ Tấn 

Đào // Nhà nước và Pháp luật. Số 2/2017, tr. 8 - 13. 

2. Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành 

chính / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Số 2/2017, tr. 

46 - 48. 

3. Áp dụng pháp luật trong việc đánh giá tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính / Lê Thu Hằng // Nghề Luật. Số 5/2010, tr. 22 - 

24, 59. 

4. Bàn thêm về quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) về nhiệm 

vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết án dân sự - hành chính - 

kinh tế - lao động / Nguyễn Ngọc Khánh // Kiểm sát. Số 3/2002, tr. 25 - 27. 

5. Bàn về giới hạn nội dung quyết định của bản án, quyết định giải quyết vụ án hành 

chính / Lê Song Lê // Kiểm sát. Số 5/2005, tr. 29 - 31. 

6. Bàn về hình thức trả đơn khởi kiện theo quy định về thủ tục giải quyết các vụ án 

hành chính / Vũ Thị Thuý Vân // Toà án nhân dân. Số 14/2010, tr. 30 - 31. 

7. Bàn về khái niệm quyết định hành chính góp phần xây dựng dự thảo Luật Ban 

hành Quyết định hành chính / Trần Thị Hiền // Nghề Luật. Số 3/2014, tr. 20 - 24. 

8. Bàn về khái niệm quyết định hành chính nhà nước / Nguyễn Bá Chiến // Quản lý nhà 

nước. Số 6/2013, tr. 106 - 108. 

9. Bàn về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính đối với quyết định giải quyết khiếu 

nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh / Lê Song Lê // Kiểm sát. Số 19/2005, tr. 11 - 

12. 

10. Bàn về kỹ năng của thẩm phán trong việc giải quyết vụ án theo quy định của Luật 

Tố tụng hành chính / Trần Quang Hiển // Nghề Luật. Số 4/2016, tr. 35 - 38. 

11. Bàn về một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính / 

Vũ Khắc Xương // Toà án nhân dân. Số 1 + 2/1997, tr. 6 - 7, 7 - 9. 

12. Bàn về một số vấn đề trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính / Hoàng 

Ngọc Hải // Dân chủ và Pháp luật. Số 11/2015, tr. 25 - 29. 
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13. Bàn về quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người thực 

hiện hành vi vi phạm pháp luật / Cao Vũ Minh, Nguyễn Hoàng Yến // Khoa học pháp lý. 

Số 6/2015, tr. 12 - 18. 

https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=8a9b8849-695a-

4db5-888b-540172600711 

14. Bàn về quyết định hành chính - đối tượng xét xử của vụ án hành chính / Nguyễn 

Thị Hà // Kiểm sát. Số 8/2016, tr. 46 - 50. 

15. Bàn về tên gọi "Luật Ban hành quyết định hành chính" / Trần Thị Hương Huế // 

Quản lý nhà nước. Số 6/2014, tr. 104 - 106. 

16. Bàn về tính hiệu quả trong các quyết định hành chính của chính quyền cấp xã / 

Nguyễn Thị Trà Giang // Thanh tra. Số 4/2011, tr. 17 - 18. 

17. Bàn về tính hợp pháp của quyết định hành chính / Lê Thị Ngọc Mai // Dân chủ và 

Pháp luật. Số 7/2014, tr. 13 - 17. 

18. Bàn về ủy quyền ban hành quyết định hành chính / Đặng Thị Hà // Dân chủ và 

Pháp luật. Số 5/2016, tr. 43 - 45. 

https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=233 

19. Bàn về việc áp dụng quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính theo quy 

định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Hòa 

Thương // Kiểm sát. Số 10/2017, tr. 37 - 41. 

20. Bảo đảm quyền con người trong các quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất / Cao Vũ Minh // Luật học. Số 1/2013, tr. 41 – 51. 

21. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trong trường hợp người 

bị kiện huỷ bỏ quyết định hành chính bị khởi kiện / Nguyễn Hoàng Yến // Nhà nước và 

Pháp luật. Số 10/2021, tr. 3-11. 

22. Bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan trong quy trình ban hành quyết định 

hành chính / Nguyễn Quỳnh Liên // Thanh tra. Số 5/2019, tr. 25–28. 

http://thanhtravietnam.vn/nghien-cuu-trao-doi/bao-dam-su-tham-gia-cua-cac-ben-lien-

quan-trong-quy-trinh-ban-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-188308 

23. Bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình ban hành quyết định hành 

chính / Trần Hà Thu // Nghiên cứu lập pháp. Số 18/2017, tr. 40 - 44. 

http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=26 

https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=8a9b8849-695a-4db5-888b-540172600711
https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/xemchitietbaibao?oid=8a9b8849-695a-4db5-888b-540172600711
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=233
http://thanhtravietnam.vn/nghien-cuu-trao-doi/bao-dam-su-tham-gia-cua-cac-ben-lien-quan-trong-quy-trinh-ban-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-188308
http://thanhtravietnam.vn/nghien-cuu-trao-doi/bao-dam-su-tham-gia-cua-cac-ben-lien-quan-trong-quy-trinh-ban-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-188308
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=26


 

4 
 

24. Bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính – một số bất cập và 

hướng hoàn thiện / Thái Thị Tuyết Dung, Nguyễn Nhật Khanh // Nhà nước và Pháp luật. 

Số 4/2017, tr. 3 - 11, 26. 

25. Bảo đảm tính công bằng trong ban hành quyết định hành chính / Nguyễn Thị Thu 

Vân // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 12/2014, tr. 12 - 17. 

26. Bất cập trong các quy định pháp luật về tài sản không được kê biên để bán đấu 

giá khi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính / Cao 

Vũ Minh, Nguyễn Nhật Khanh // Nhà nước và Pháp luật. Số 6/2016, tr. 9 - 15, 26. 

27. Bất cập trong các quy định về đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính theo 

Luật Khiếu nại năm 2011 / Lê Việt Sơn // Nhà nước và Pháp luật. Số 2/2016, tr. 27 - 31. 

28. Bất cập trong quy định về quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính 

và kiến nghị hoàn thiện / Lê Thị Mơ // Nhà nước và Pháp luật. Số 5/2021, tr. 49–55. 

29. Biện pháp giải quyết khi hết thời hạn mà chưa có quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính / Nguyễn Mạnh Cường // Nghiên cứu lập pháp. Số 6/2002, tr. 12-14. 

http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=153 

30. Biện pháp khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm để cưỡng chế 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính / Nguyễn Nhật Khanh // Khoa học 

pháp lý. Số 7/2020, tr. 7–21. 

31. Bình luận án lệ số 10/ 2016 / Nghề Luật. Số 6/2021, tr. 48-51, 70. 

32. Bình luận quy định về giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại, 

giải quyết vụ án hành chính, vụ án hình sự / Tưởng Duy Lượng // Nghiên cứu lập pháp. 

Số 9 (337), T5/2017, tr. 18 - 26. 

http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=17 

33. Các tiêu chí kiểm tra tính hợp pháp bên ngoài của quyết định hành chính theo 

pháp luật nước Cộng hòa Pháp / Nguyễn Thị Thương Huyền // Nghề Luật. Số 4/2019, tr. 

85-90. 

34. Cần có hướng dẫn cụ thể về phần căn cứ tại văn bản là quyết định hành chính 

thông thường / Vũ Đức Nhuần // Dân chủ và Pháp luật. Số 9/2010, tr. 58 - 60. 

35. Căn cứ đánh giá tính hợp pháp của quyết định hành chính / Nguyễn Văn Quang // 

Luật học. Số 11/2013, tr. 26 - 35. 

36. Cần thống nhất trong việc xác định thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính / 

Phạm Thị Thanh Huyền // Kiểm sát. Số 12/2020, tr. 40-46. 

http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=153
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=17
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37. Cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính - Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam 

với các quy định của Tổ chức thương mại thế giới và Hiệp định thương mại Việt Nam 

- Hoa Kỳ / Nguyễn Huy Hoàng // Thanh tra. Số 8/2005, tr. 22 - 24. 

38. Công khai quyết định hành chính - sự bảo đảm quyền công dân / Nguyễn Hoàng 

Anh // Nghiên cứu lập pháp. Số 19/2011, tr. 43 - 49. 

http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=188 

39. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án 

hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của 

pháp luật / Nguyễn Hợp Phố // Kiểm sát. Số 12/2006, tr. 17 - 20. 

40. Công văn số 189/2002/KHXX ngày 31/12/2002 của TANDTC hướng dẫn quyết 

định về án phí trong bản án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính // Toà án nhân dân. 

Số 2/2003, tr. 30 - 31. 

41. Công văn và những nhầm lẫn với quyết định quản lý hành chính nhà nước / Cao 

Vũ Minh // Nhà nước và Pháp luật. Số 5/2013, tr. 23 - 31, 49. 

42. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính // Dân chủ và Pháp 

luật. Số 7/2007, tr. 11 - 16. 

43. Đánh giá tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính qua công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trần Văn Sơn // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 

12/2014, tr. 9 - 11, 32. 

44. Điểm mới cơ bản của Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật / Ngô Quỳnh Hoa // Dân chủ 

và Pháp luật. Số chuyên đề 5/2022, tr. 12-16. 

https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=494 

45. Đính chính, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, ban hành quyết định mới trong áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn / Phạm Hồng Nhung // Dân chủ và Pháp 

luật. Số chuyên đề 6/2022, tr. 19-23. 

https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=501 

46. Dự án Luật Ban hành quyết định hành chính: mục tiêu và những định hướng cơ 

bản / Nguyễn Thị Kim Thao, Dương Thị Bình // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề 

12/2014, tr. 2 - 8. 

http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=188
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=494
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/dien-dan-cong-tac-tu-phap.aspx?ItemID=501
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47. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết án hành chính, kinh doanh 

thương mại, lao động nhằm hạn chế bản án, quyết định bị Toà án cấp trên sửa, huỷ / 

Đặng Đình Vang // Kiểm sát. Số 18/2022, tr. 9-14. 

48. Giải quyết tranh chấp hành chính bằng cơ quan hành chính theo quy định của 

pháp luật Hoa Kỳ / Nguyễn Văn Quang // Luật học. Số 12/2010, tr. 26 - 33. 

49. Giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc / 

Nguyễn Văn Quang // Luật học. Số 5/2018, tr. 89 - 100. 

50. Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn ở Tòa án cấp sơ thẩm theo quy 

định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Nguyễn Thị Hà // Kiểm sát. Số 5/2017, 

tr. 32 - 36, 55. 

51. Hậu quả pháp lý khi người bị kiện sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính bị kiện 

theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 / Hà Thái Thơ, Huỳnh Xuân Tình 

// Nghề Luật. Số 1/2018, tr. 54 - 57. 

52. Hiệu lực của quyết định quản lý hành chính nhà nước / Nguyễn Minh Phú // Quản 

lý nhà nước. Số 10/2014, tr. 39 - 44. 

53. Hoàn thiện các quy định trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính / 

Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thị Bích Phượng // Nghề Luật. Số 2/2016, tr. 30 - 33, 38. 

54. Hoàn thiện các quy định về khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc thuộc 
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